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Chính sách hiện tại

Ưu đãi phí: Miễn phí phát hành và phí thường niên trọn đời cho Khách hàng Premium từ 
hạng Platinum trở lên
Ưu đãi hoàn tiền: Chủ thẻ Visa Signature sử dụng thẻ chi tiêu tại các đơn vị chấp nhận 
thẻ có mã ngành hàng (MCC) Golf, nghỉ dưỡng/ khách sạn được hưởng ưu đãi hoàn 
tiền dài hạn, cụ thể:

Giảm giá 50% giá trị hóa đơn ẩm thực (chưa bao gồm VAT), tối đa 800.000 VND tại các 
nhà hàng trong chương trình (ưu đãi tối đa: 60 lượt/ tháng tương đương 15 lượt/ tuần)
Giảm giá 50% cho đêm nghỉ thứ 2 hoặc phòng nghỉ có giá trị thấp hơn khi đặt từ 2 đêm 
hoặc 2 phòng trở lên tại các khách sạn trong chương trình (ưu đãi tối đa 50 lượt/ tháng 
tương đương ~13 lượt/ tuần)
Giảm giá 50% lượt golf (bao gồm cả green fee, caddy, ½ buggy) cho một người khi đi 
nhóm tối thiểu 2 người tại các sân trong chương trình (ưu đãi tối đa 40 lượt/ tháng 
tương đương 10 lượt/ tuần)

Sig
na
tur
e

Thẻ Visa Signature

Tiện ích:
Lãi suất thấp, chỉ 18,5%/năm
Chi tiêu trước, trả tiền sau, miễn lãi tối đa đến 55 ngày
Trả góp lãi suất 0% mọi giao dịch chi tiêu từ 2 triệu đồng
Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2%

Golf
MCC: 7992 hoặc chi tiết giao dịch ghi nhận trên 
hệ thống VietinBank có chữ “Golf”

5%
1.500.000 VND/ quý

Không giới hạn

10%

0.5%

Nghỉ dưỡng, khách sạn
MCC: 3501 đến 3999, 7011, 7012

Chi tiêu nội địa khác

Lĩnh vực chi tiêu Tỷ lệ hoàn Tối đa

Ưu đãi sản phẩm:

Ưu đãi đặc quyền:

Ưu đãi cho Khách hàng mới: Tặng lượt golf hoặc đêm nghỉ dưỡng khi KH chi tiêu
50 triệu VND trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ



Chính sách hiện tại
JCB Ultimate VNA

Tiện ích:

Lãi suất thấp, chỉ 18,5%/năm
Chi tiêu trước, trả tiền sau, miễn lãi tối đa đến 55 ngày
Trả góp lãi suất 0% mọi giao dịch chi tiêu từ 2 triệu đồng
Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2%

Ưu đãi sản phẩm:

Cộng dặm thưởng VietnamAirlines theo doanh số chi tiêu hằng tháng, 
từ 20.000 đồng chi tiêu tương ứng 1 dặm thưởng
Nâng hạng Titan tài khoản Bông Sen Vàng 1 năm  (ưu tiên làm thủ 
tục tại quầy SkyPriority; lối đi ưu tiên tại khu vực làm thủ tục lên 
máy bay; thêm tiêu chuẩn hành lý miễn cước cùng nhiều quyền lợi 
khác của hạng Titan)
Hưởng các ưu đãi đặc quyền hạng Ultimate từ TCT JCB*:

Miễn phí sử dụng phòng chờ quốc tế đến 5 lượt/năm
Giảm đến 01 triệu đồng /lượt chơi tại 20 sân Golf
Miễn phí 01 đêm kèm ăn sáng tại chuỗi 15 resort/khách sạn 5* 
Ưu đãi đến 01 triệu đồng tại 21 nhà hàng Nhật Bản cao cấp
(Diamond Dining) (theo danh sách ưu đãi của JCB từng thời kỳ)
* Theo ưu đãi của JCB từng thời kỳ.

Miễn phí phát hành, phí thường niên năm thứ nhất 



Chính sách hiện tại

Ưu đãi sản phẩm:

Miễn phí phát hành, phí thường niên trọn đời cho Khách hàng ưu tiên
Phí chuyển đổi ngoại tệ thấp: 1,5%  giá trị giao dịch 
Tích điểm Loyalty cho mọi giao dịch:

Chi tiêu trong nước: 20.000 đồng = 4 điểm
Chi tiêu nước ngoài: 20.000 đồng = 8 điểm

Quầy phục vụ riêng cho Khách hàng ưu tiên tại các chi nhánh và 
Phòng giao dịch của VietinBank

Mastercard Premium

cr
ed

it Tiện ích:

Lãi suất thấp, chỉ 18,5%/năm
Chi tiêu trước, trả tiền sau, miễn lãi tối đa đến 55 ngày
Trả góp lãi suất 0% mọi giao dịch chi tiêu từ 2 triệu đồng
Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2%



Chính sách hiện tại

Ưu đãi sản phẩm:

Thẻ JCB Ultimate SaviY

Tiện ích:

Lãi suất thấp, chỉ 18,5%/năm
Chi tiêu trước, trả tiền sau, miễn lãi tối đa đến 55 ngày
Trả góp lãi suất 0% mọi giao dịch chi tiêu từ 1 triệu đồng
Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2%

Hoàn tiền đến 15% tối đa 1.000.000 VND/tháng khi chi tiêu lĩnh vực 
ẩm thực, thời trang
Ưu đãi ẩm thực đến 50% tại chuỗi nhà hàng Golden Gate, Shopee 
Food, Hokkaido Sachi
Ưu đãi thời trang đến 50% tại hệ thống cửa hàng Canifa, Uniqlo
Thể lệ chi tiết và danh sách cửa hàng, nhà hàng áp dụng tại:
www.vietinbank.vn



Chính sách hiện tại

Ưu đãi sản phẩm:

Số tiền hoàn/tháng 6%
Tối đa 500.000 đồng

6%
Tối đa 500.000 đồng

3%
Tối đa 500.000 đồng

Loại hình Siêu thị
MCC: 5411

Bảo hiểm
MCC:6300 Online 

Thẻ Mastercard Platinum
Cashback

Tiện ích:

Lãi suất thấp, chỉ 18,5%/năm
Chi tiêu trước, trả tiền sau, miễn lãi tối đa đến 55 ngày
Trả góp lãi suất 0% mọi giao dịch chi tiêu từ 2 triệu đồng
Rút tiền mặt tại quầy giao dịch VietinBank chỉ 2%

Hoàn 0,3% các MCC còn lại không giới hạn
Cùng nhiều ưu đãi 50%++ tại điểm ưu đãi của VietinBank
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